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 TRƯỜNG MN VÀNG ANH


KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 9 NĂM 2024
Từ 16/9/2024 đến 20/9/2024
CHỦ ĐỀ 1: BÉ VUI TRUNG THU
CHỦ ĐỀ 2: MƯA - BÃO
GV THỰC HIỆN: Hồ Đắc Yến Phi - LỚP MẦM 
	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	Chào hỏi, cảm ơn khi được nhắc nhở trong giao tiếp.
	Lấy cất đồ dùng đúng chỗ
	Lấy ký hiệu điểm danh thực hiện theo đúng nhóm
	Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.
	TC: Đưa từng ngón tay, xòe - nắm

	Trò chuyện sáng
	Mở chủ đề: 

BÉ VUI TRUNG THU
Trò chuyện: Bé thích lồng đèn nào?
	Chuẩn bị trang phục cùng tham gia ngày hội
	Mở chủ đề: 

MƯA – BÃO 
Nghe âm thanh sấm sét, tiếng mưa rơi
	Nghe hiểu lời nói trong giao tiếp và làm theo yêu cầu đơn giản có 1 - 2 lời chỉ dẫn.
	Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo.

	Giờ học 1
	Phát triển chủ đề:

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ (ÂM NHAC)

Dạy hát RƯỚC ĐÈN THÁNG 8
NGAY THU 1.doc
	BÉ VUI TRUNG THU

	Phát triển chủ đề:

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (HĐLG)

HIỆN TƯỢNG MƯA BÃO
NGAY THU 3.1.docx
	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ (KỂ CHUYỆN)

BÁC GẤU ĐEN VÀ 2 CHÚ THỎ
NGAY THU 4.1.doc
	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ (TẠO HÌNH)

VẼ MƯA RƠI (Theo mẫu)
NGAY THU 5.doc

	Giờ học 2
	Phát triển

TC-XH

Rèn tập kỹ năng cầm, nhận đồ bằng 2 tay từ người lớn.
	
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

BẬT QUA VẠCH KẼ

NGAY THU 3.2.doc
	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (LÀM QUEN VỚI TOÁN)
MỘT VÀ NHIỀU
NGAY THU 4.2.doc
	Hoàn tất sản phẩm tạo hình



	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Môi trường trung thu

- TCDG: Cặp kè
- Chơi tự do:

+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+ Tung bắt bóng với cô (đường kính bóng 12-15cm)
+ Bật tại chỗ
	
	- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: Vui cùng bong bóng
- Chơi tự do: 
+ Đi trong đường hẹp (khoảng cách 3m x 20cm)
+ Lăn, bắt bóng với cô/ với bạn (đường kính bóng 12-15cm, rộng 20-30cm, khoảng cách 2m)
+ Chạy theo hiệu lệnh
	- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi tự do: 
 + Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+ Chạy theo vòng tròn
+ Lăn, bắt bóng với cô/ với bạn (đường kính bóng 12-15cm, rộng 20-30cm, khoảng cách 2m)
	- Quan sát: Vườn cây
- TCVĐ: Sóc con hái quả
- Chơi tự do: 

+ Đi trong đường hẹp (khoảng cách 3m x 20cm)

+ Tung bắt bóng với cô (đường kính bóng 12-15cm)
+ Chạy theo hiệu lệnh

	Vui chơi trong lớp
	Góc âm nhạc:

- Nội dung chơi:  Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.

- Phương tiện: Bài hát

+ Rước đèn tháng 8

+ Chiếc đèn ông sao

+ Thùng thình thùng thình

+ Dụng cụ âm nhạc, trang phục

-Biện pháp hướng dẫn: 

Cho trẻ nghe các bài hát quen thuộc, khuyến khích trẻ vận động theo giai điệu bài hát
	
	Góc khoa học:

- Nội dung chơi: Chọn trang phục phù hợp thời tiết
- Phương tiện: 

+ Thẻ hình trang phục

+ Thẻ qui ước: nắng- mưa, nóng - lạnh
-Biện pháp hướng dẫn: 
+ Hướng dẫn trẻ cách chơi, nêu luật chơi.
+ Khuyến khích trẻ tuân thủ luật chơi.
	Góc xây dựng:

- Nội dung chơi: Xếp chồng các hình khối khác nhau (8 - 10 khối) tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
- Phương tiện:

+ Đồ chơi lắp ráp các loại (Các dạng và những tính năng lắp ráp khác nhau)
- Biện pháp hướng dẫn:

 + Trò chuyện với trẻ về ý tưởng vừa xây dựng xong

+ Đặt câu hỏi để giúp trẻ đặt tên cho mô hình.
	Góc GBCCT:
- Nội dung chơi: Chơi với tình huống giả bộ 

- Phương tiện: 

+ Nón, quần áo, búp bê

+ Đồ chơi làm tóc (dầu gội, máy sấy, kẹp tóc…)

-Biện pháp hướng dẫn: 

+ Tận dụng những tình huống có thực trong sinh hoạt của gia đình trẻ 
+ Tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm, giúp trẻ tích cực tham gia chơi…
HĐ VỚI NƯỚC: 

GV1: 9h20-9h50

    GV2: 9h55-10h25

	Vệ sinh.
	· Tập giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường: Tập lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
· Tập sử dụng dụng cụ, thiết bị VS: Vòi nước.

	Giờ
ăn
	· Tập ăn rau và trái cây.
· Tập uống sữa hàng ngày, thường xuyên
· Tập nhai, ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau

	Giờ ngủ
	· Thay đồ đúng nơi quy định (khu vực bạn trai/ bạn gái)
· Đi vệ sinh trước khi ngủ

	TD sau giờ ngủ
	- Tập thể dục sau giờ ngủ

	Sinh hoạt chiều
	+ Rèn tập kỹ năng xé giấy tự nhiên thành mảnh to, mảnh nhỏ.
+  Bé cùng cô chuẩn bị Lễ hội Trung thu


	+ Xem lại hình ảnh, video lễ hội buổi sáng
+ Nhận lồng đèn và chơi cùng bạn bé thích

NK AV: 2h45-3h15
	+ Đọc bài thơ Mưa rơi !

+ Thực hiện vở bài tập Khoa học và xã hội, trang 22: Tô màu các hình ảnh có trong tranh

NK Vẽ: 2h45-3h15
	+ Ôn lại nội dung câu chuyện Bác Gấu đen và 2 chú Thỏ
+ Trò chơi: Trời mưa

+ Rèn tập kỹ năng rửa tay, lau mặt
NK AV: 2h45-3h15
	Đóng chủ đề: 

BÉ VUI TRUNG THU
MƯA - BÃO

- Xem lại hình ảnh các hoạt động trong chủ đề. Chia sẻ cảm nhận của bé sau một tuần đến lớp

- Xem kể chuyện trên tivi: Giọt nước tí xíu
NK NĐ: 3h15- 3h45
Gợi ý chủ đề mới: 
BÉ VÀ BẠN
Trò chuyện về những người bạn mà bé thích



NHẬN XÉT TUẦN 3 THÁNG 9 NĂM 2024
Từ 16/9/2024 đến 20/9/2024

	Nội dung đánh giá hàng ngày
	Thời gian

	
	Ngày 1

(Thứ hai)
	Ngày 2

(Thứ ba)
	Ngày 3

(Thứ tư)
	Ngày 4

(Thứ năm)
	Ngày 5

(Thứ sáu)

	Tình trạng sức khỏe trẻ


	Bé An Thiên rối loạn tiêu hóa
	Nhiều bé sổ mũi như: Phúc Minh, Ngân Khánh, Hi Tuệ, Gia An..


	Bé Khánh còn sổ mũi.  

Bé Đạt Thịnh sốt nhẹ, giáo viên theo dõi bé.
	Bé Ánh Nhật sốt nhẹ, cô cho con uống nhiều nước và theo dõi y tế.
	Bé Trí Tâm bị sốt xin về trưa đi khám bệnh

	Trạng thái cảm xúc, thái độ  

và hành vi của trẻ.


	Còn nhiều bé khóc khi đến lớp sau 2 ngày cuối tuần  như: Đạt Thịnh, Huỳnh Khánh Vy, Ngân Khánh, Thiên Ngân

Các bé hào hứng, vui tươi, nhún nhảy theo nhạc khi nghe giai điệu bài hát « Rước Đèn Tháng Tám»
	Bé Khả Nhi hôm nay có bớt khóc, biết giúp cô dọn bàn ăn cùng các bạn.

Bé Phúc Minh, Khả Nhi, Minh Hi còn khó vào giấc ngủ.
Hầu hết các bé đều hào hứng, thích thú tham gia lễ hội: 

« Bé Vui Trung Thu»
	Bé Phúc Khang, Kim Ngân đã mạnh dạn hơn khi tập thể dục sáng cùng cô và các bạn.


	Bé Ngân Khánh, Khả Nhi, Đạt Thịnh, Thiên Ngân vẫn còn khóc muốn mẹ  khi đến lớp.
	Bé An Thiên chơi mạnh tay với bạn, con làm bạn đau khi bạn muốn chơi cùng 1 món đồ chơi.

	Kiến thức, kỹ năng của trẻ.


	95% bé có kĩ năng cầm, nhận đồ bằng hai tay từ người lớn. Bé Phúc Minh, Hi Tuệ, Khả Hân còn chưa tập trung khi cô trao đổi cùng bé
Đa số các bé biết mang dép khi vào nhà vệ sinh, và gạt nước bồn cầu sau khi sử dụng xong.
	75% các bé kể được những hình ảnh đặc trưng của ngày Tết Trung thu như: Lồng đèn, chị Hằng, chú Cuội, Thỏ ngọc..Bé Kim Ngân biết diễn đạt tròn câu « Con rất thích chơi với chị Hằng cô ơi!»
	90% các bé hiểu được khi trời âm u, gió lớn, sấm chớp, mây đen là hiện tượng mưa bảo. Một số bé diễn đạt tốt bằng lời nói như Ánh Nhật, Khánh Đăng, Phúc Khang, Ngân Khánh, Minh Hi...Nhưng còn một số bạn chưa có vốn từ phong phú và chưa mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô như Khánh Vy, Khả Hân, Đức Minh..
	90 % các bé nghe hiểu nội dung câu chuyện, còn bé An Thiên và Phúc Minh, Gia An, Thiên Ngân.. chưa hiểu do không tập trung chú ý trong giờ học
Phúc Khang, Kim Ngân, Đạt Thịnh, Thiên Bảo có kĩ năng xếp chồng 6-8 khối gỗ tốt.
	70%  bé đều tự thay quần trong giờ thay đồ với sự giúp đỡ của cô giáo, tuy nhiên còn 1 số bạn chưa tự phục vụ được như Thiên Ngân, AnThiên, Phúc Minh, Anh Đức, Khánh Vân...
Bé Ánh Nhật, Khả Nhi biết chơi vói tình huống giả bộ, bé biết nói tròn câu, dùng nhiều từ ngữ để diển đạt phong phú nội dung chơi giả bộ: Kẹp tóc cho búp bê..











